
1 70C01942 XT7223001854 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV GAS BÌNH MINH

2 70C07081 XT7223001855 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV GAS BÌNH MINH

3 70B01929 CĐ7223000261 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH

4 70B00965 CĐ7223000402 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH

5 70B01816 CĐ7223000490 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH

6 70A14994 TC7223000016 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH

7 70B01028 TC7223000047 Xe trung chuyển CÔNG TY TNHH MTV TM VT MINH THÙY LINH

8 70K3636 CO7223000540 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MINH THIÊN

9 70H04432 CO7223000338 Xe Container CÔNG TY TNHH SX TM DV TH XNK HỮU ĐỨC TÂY NINH

10 70H00509 CO7223000549 Xe Container CÔNG TY TNHH TM - DV - XNK NGHĨA THẢO

11 70B00872 HĐ7222000545 Xe hợp đồng HỒ VĂN CƯỜNG

12 70C11250 7219029638 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM

13 51B04668 HĐ7223000612 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM

14 70G00798 HĐ7223000633 Xe hợp đồng HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM

15 70C12896 XT7223001326 Xe tải HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM

16 86H4674 7220034762 Xe Container HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI TC

17 70C15315 7219029590 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

18 70C11768 7220030832 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

19 70C07616 7220031987 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

20 70C11888 7220032293 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

21 70C15877 7220032654 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

22 70C09731 7220033991 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

23 78C08141 7220036065 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

24 70C09411 7220036347 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

25 70C13508 7220037060 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

26 70C15123 7221038218 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

27 70C09184 7221038293 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

PHỤ LỤC
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28 70C13648 7221038439 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

29 70H01446 7221040372 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

30 70C05475 CO7223000544 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

31 70H04571 CO7223000547 Xe Container HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

32 70F00297 HĐ7223000647 Xe hợp đồng HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

33 70C14252 XT7223001340 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

34 70H01819 XT7223001505 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

35 60C54473 XT7223001891 Xe tải HTX TM DV VT PHÚC ĐẠI PHÁT

36 70H00987 CO7223000315 Xe Container HTX TM DV VT THÀNH ĐẠT

37 70C07106 7220038026 Xe Container
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ 

TÂN BIÊN

38 51B04886 HĐ7223000571 Xe hợp đồng
HTX VẬN TẢI HÀNH KHÁCH & HÀNG HOÁ ĐƯỜNG BỘ 

TÂN BIÊN

39 70H04614 ĐK7223000063 Xe đầu kéo NGUYỄN TUẤN ANH

40 70H00782 7221039591 Xe tải NGUYỄN VĂN NÊN

41 60C33970 7217002941 Xe tải PHAN QUỐC BẢO
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